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	BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ

Số: 453/TCCB

V/v góp ý kiến dự thảo Quy chế đánh giá, xếp loại chất lượng đối với đơn vị và công chức, viên chức của Bộ Khoa học và Công nghệ. 
	 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

      
             Hà Nội, ngày 02 tháng 11 năm 2020


Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Bộ

 Cụ thể hóa quy định về đánh giá, xếp loại công chức, viên chức tại Luật số 52/2019/QH14 ngày 25/11/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức và viên chức thay thế Nghị định số 56/2015/NĐ-CP và Nghị định số 88/2017/NĐ-CP về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức. Triển khai thực hiện Nghị định số 90/2020/NĐ-CP, Vụ Tổ chức cán bộ đã chủ động báo cáo Lãnh đạo Bộ và xây dựng dự thảo Quy chế mới về đánh giá, xếp loại chất lượng đối với đơn vị và công chức, viên chức của Bộ căn cứ vào kết quả rà soát Quy chế cũ và bổ sung các nội dung mới của Luật số 52/2019/QH14 và Nghị định số 90/2020/NĐ-CP.
(Nội dung của dự thảo Quy chế được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ tại mục “Thông báo”)
Vụ Tổ chức cán bộ trân trọng đề nghị đơn vị nghiên cứu, có ý kiến góp ý đối với dự thảo Quy chế nêu trên. Văn bản góp ý của đơn vị đề nghị gửi về Vụ Tổ chức cán bộ trước ngày 09/11/2020; file điện tử gửi qua Email: tccb@most.gov.vn để tổng hợp, hoàn thiện báo cáo Lãnh đạo Bộ.

Để thuận tiện cho các đơn vị trong việc nghiên cứu, tham gia góp ý, Vụ Tổ chức cán bộ khái quát một số nội dung mới khi xây dựng dự thảo Quy chế (phụ lục kèm theo Công văn).
Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý đơn vị./.

	Nơi nhận:



- Như trên;

- TT. Trần Văn Tùng (để b/c);

- Lưu: Vụ TCCB.
	VỤ TRƯỞNG

(đã ký)
Trần Văn Nghĩa


	Khái quát một số nội dung mới khi xây dựng dự thảo Quy chế


 (Kèm theo Công văn số 453/TCCB ngày 02/11/2020 của Vụ Tổ chức cán bộ)
Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của Chính phủ về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức và viên chức thay thế Nghị định số 56/2015/NĐ-CP và Nghị định số 88/2017/NĐ-CP về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức. Nghị định số 90/2020/NĐ-CP đã quy định một số điểm mới về đánh giá, xếp loại công chức, viên chức như sau:

1. Nghị định số 90 đã sử dụng cụm từ “đánh giá, xếp loại chất lượng” để thay cho cụm từ “đánh giá, phân loại” tại Nghị định số 56 và 88

2. Không đánh giá chất lượng công chức, viên chức chưa công tác đủ 6 tháng (Điều 2 Nghị định 90)
- Công chức, viên chức có thời gian công tác trong năm chưa đủ 06 tháng thì không thực hiện việc đánh giá, xếp loại chất lượng nhưng vẫn phải kiểm điểm thời gian công tác trong năm, trừ trường hợp nghỉ chế độ thai sản.

- Công chức, viên chức nghỉ không tham gia công tác theo quy định của pháp luật trong năm từ 03 tháng đến dưới 06 tháng thì vẫn thực hiện đánh giá nhưng không xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

3. Quy định cụ thể việc đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm với cán bộ, công chức nghỉ thai sản
- Công chức, viên chức nghỉ chế độ thai sản theo quy định của pháp luật thì kết quả xếp loại chất lượng trong năm là kết quả xếp loại chất lượng của thời gian làm việc thực tế của năm đó.

4. Kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng công chức, viên chức được sử dụng làm cơ sở để liên thông trong đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên.
- Điều 21, Nghị định 90/2020/NĐ-CP quy định: “Kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng công chức, viên chức là căn cứ để bố trí, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng, nâng ngạch hoặc thăng hạng chức danh nghề nghiệp, quy hoạch, bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, biệt phái, khen thưởng, kỷ luật, đánh giá và xếp loại chất lượng đảng viên và thực hiện các chính sách khác đối với công chức, viên chức”.
5. Thời điểm đánh giá, xếp loại chất lượng công chức, viên chức
- Khoản 2 Điều 20 Nghị định 90/2020 quy định thời điểm đánh giá, xếp loại chất lượng công chức, viên chức được tiến hành trước ngày 15/12 hàng năm, trước khi thực hiện việc đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên và tổng kết công tác bình xét thi đua, khen thưởng hàng năm của cơ quan, tổ chức, đơn vị. (Nghị định số 56 và 88 quy định thời điểm đánh giá, phân loại công chức, viên chức được tiến hành trong tháng 12 hàng năm, trước khi thực hiện việc bình xét thi đua, khen thưởng hàng năm).
6. Nghị định số 90 quy định Mức đánh giá, xếp loại “Hoàn thành nhiệm vụ” thay cho “Hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực” tại Nghị định số 56 và 88 khi đánh giá, xếp loại chất lượng đối với công chức.
7. Thay vì quy định cụ thể các tiêu chí chung như gương mẫu, chấp hành tốt đường lối, chủ trương, chính sách, phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, chuyên môn tại Nghị định số 56 và 88 thì Nghị định 90 đã khái quát thành các cụm tiêu chí chung: Chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, tác phong, lề lối, ý thức tổ chức kỷ luật.
8. Tiêu chí đánh giá, xếp loại chất lượng công chức, viên chức “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”: Không yêu cầu tiêu chí phải "Có ít nhất 01 công trình khoa học, đề án, đề tài hoặc sáng kiến được áp dụng có hiệu quả trong hoạt động công vụ của cơ quan, tổ chức, đơn vị được cấp có thẩm quyền công nhận.".
9. Nghị định 90 đã bãi bỏ quy định tại Nghị định 56 và 88 về trường hợp cán bộ, công chức, viên chức không hoàn thành nhiệm vụ do yếu tố khách quan, bất khả khả thì được xem xét trong quá trình đánh giá, phân loại.
10. Lưu giữ tài liệu đánh giá, xếp loại chất lượng cán hộ, công chức, viên chức

So với nghị định 56 và 88, Nghị định 90 đã quy định chi tiết về việc lưu kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng công chức, viên chức. Cụ thể kết quả đánh giá, xếp loại công chức, viên chức được thể hiện bằng văn bản, lưu vào hồ sơ công chức, viên chức, bao gồm: Biên bản cuộc họp nhận xét, đánh giá; phiếu đánh giá, xếp loại chất lượng công chức, viên chức; nhận xét của cấp ủy nơi công tác (nếu có); kết luận và thông báo bằng văn bản về kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng công chức, viên chức của cấp có thẩm quyền; hồ sơ giài quyết kiến nghị về kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng công chức, viên chức (nếu có); các văn bản khác liên quan (nếu có).

11. Yêu cầu cụ thể về việc ban hành Quy chế đánh giá, phân loại

Nghị định 90 đã quy định cơ quan, tổ chức, đơn vị, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý công chức, viên chức ban hành hoặc giao người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị sử dụng công chức, viên chức ban hành Quy chế đánh giá phù hợp với đặc thù của cơ quan, tổ chức, đơn vị mình; trong đó, nội dung Quy chế phải xác định rõ sản phẩm cụ thể gắn với từng vị trí việc làm, tiêu chí đánh giá chất lượng, hiệu quả, thời điểm đánh giá theo quý, tháng hoặc tuần (nếu có); căn cứ để xác định tỉ lệ % mức độ hoàn thành công việc; các tiêu chí thành phần để đánh giá và xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức, trong đó có tính đến tỷ lệ khối lượng công việc của cán bộ, công chức, viên chức đã thực hiện so với khối lượng công việc chung của cơ quan, tổ chức, đơn vị; khuyến khích áp dụng công nghệ thông tin để thực hiện đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức, bảo đảm phù hợp với các quy định tại Nghị định này./.

12. Ngoài ra, quy định cụ thể về từng Bộ tiêu chí đánh giá, xếp loại tại Nghị định số 90 cũng được thay đổi so với Nghị định số 56 và 88  
Vì vậy, Vụ Tổ chức cán bộ đã chủ động xây dựng dự thảo Quy chế mới về đánh giá, xếp loại đối với đơn vị và công chức, viên chức của Bộ căn cứ vào kết quả rà soát Quy chế cũ và bổ sung các nội dung mới như đã nêu trên theo quy định của Luật số 52/2019/QH14 ngày 25/11/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức và Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của Chính phủ về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức và viên chức thay thế Nghị định số 56/2015/NĐ-CP và Nghị định số 88/2017/NĐ-CP về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức.
Trong các nội dung được sửa đổi, bổ sung tại Dự thảo Quy chế mới, Tiêu chí phải "Có ít nhất 01 công trình khoa học, đề án, đề tài hoặc sáng kiến được áp dụng có hiệu quả trong hoạt động công vụ của cơ quan, tổ chức, đơn vị được cấp có thẩm quyền công nhận" là đặc biệt quan trọng trong đánh giá, phân loại công chức, viên chức “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” của Bộ trong những năm qua. Tuy nhiên hiện nay, Luật Cán bộ, công chức và viên chức sửa đổi và Nghị định số 90 đã bãi bỏ Tiêu chí này. Vì vậy, để bảo đảm đánh giá, phân loại công chức, viên chức “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” cuối năm được công bằng và chính xác, Vụ Tổ chức cán bộ đã đề xuất bổ sung vào Dự thảo Quy chế Điều 4 và Điều 23 theo đúng quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 23 của Nghị định 90. Cụ thể:
(1) Về “Đánh giá theo tuần, tháng, quý trong năm hoặc theo yêu cầu của cấp có thẩm quyền” được quy định tại Điều 23 trong Dự thảo: để tạo điều kiện cho thủ trưởng đơn vị có cơ sở để đánh giá, xếp loại chất lượng vào cuối năm hoặc đột xuất theo quy định của Luật 52, yêu cầu Thủ trưởng đơn vị phải có quy định cụ thể để quản lý kết quả công việc theo tháng, tuần, quý... Còn việc tổ chức đánh giá, để đảm bảo khả thi, chỉ đề nghị các đơn vị lồng ghép nội dung này vào giao ban tuần, tháng, quý của đơn vị.
(2) Về Công chức, viên chức được đánh giá, xếp loại theo các Bộ tiêu chí, nhưng đồng thời Nghị định số 90 còn quy định người đứng đầu đơn vị khi thực hiện đánh giá, xếp loại công chức, viên chức của đơn vị mình phải phải xác định “Tỷ lệ khối lượng công việc của công chức, viên chức đã thực hiện so với khối lượng công việc chung của đơn vị”. Vì vậy, Vụ Tổ chức cán bộ đã bổ sung Điều 4 của Dự thảo Quy chế để hướng dẫn thực hiện nội dung này. 
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